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Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015



BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 17 tháng 8 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW)
1. Tin nắng nóng:
Ngày 18/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 19/8.
2. Tin cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m; biển động.  
3. Tình hình thời tiết ngày và đêm 18/8:
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 16/8 đến 19h00 ngày 17/8, các tỉnh miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	31 mm
	
	Z 30D (Bình Thuận)
	43 mm

	Phan Sơn (Bình Thuận)
	57 mm
	
	Võ Xu (Bình Thuận)
	68 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 17/8 đến 07h00 ngày 18/8, các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Việt Lâm (Hà Giang)
	54 mm
	
	Đắc Nông (Đắc Nông)
	34 mm

	M’ Drak (Đắc Lắc)
	28 mm
	
	Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu)
	65 mm


[bookmark: _GoBack]4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 14/8 đến 19h00 ngày 17/8, các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa) tổng lượng mưa phổ biến dưới 80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	84 mm 
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	90 mm

	Pắc Ma (Lai Châu)
	101 mm
	
	Phan Sơn (Bình Thuận)
	111 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	98 mm
	
	Trà Nóc (Cần Thơ)
	110 mm



II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 	
1. Các sông Bắc Bộ
Mực nước các sông ở Bắc Bộ đang ở mức thấp, mực nước lúc 7h00 ngày 18/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,98m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,08m.
Dự báo: Mực nước các sông ở Bắc Bộ biến đổi chậm, mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục dao động theo thủy triều với xu thế xuống, đến 7h00 ngày 19/8 tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,90m. Đến 19h00 ngày 18/8, tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,00m. $
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên
Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm, mực nước lúc 7h00 ngày 18/8, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,73m; sông Cả tại Nam Đàn: 0,73m; sông La Ngà tại Tà Pao: 117,26m.
Dự báo: Ngày 18/8, mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang dao động ở mức đỉnh, mực nước cao nhất ngày 17/8, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,13m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,68m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 18/8 là 111,44m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống theo triều. Ngày 18/8, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,2m. Đến ngày 21/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 2,15m; tại Châu Đốc xuống mức 1,83m. 
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	17/8
	198,93
	116,51
	2.769
	1.658

	
	7h
	18/8
	199,34
	115,87
	3.009
	1.065

	Hòa Bình
	7h
	17/8
	109,32
	13,78
	1.240
	2.290

	
	7h
	18/8
	109,50
	13,73
	1.230
	2.290

	Tuyên Quang
	7h
	17/8
	115,45
	49,60
	713
	607

	
	7h
	18/8
	115,54
	49,60
	606
	606

	Thác Bà
	7h
	17/8
	50,25
	20,77
	 294 (TB ngày 17/8)
	154 (TB ngày 17/8)

	
	7h
	18/8
	50,32
	20,78
	
	


Các hồ vẫn duy trì trạng thái hoạt động bình thường, đóng tất cả các cửa xả mặt, xả đáy.
IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI 
1. Tỉnh Hà Giang:
Theo báo cáo nhanh số 17/BC-PCTT ngày 17/8 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Giang, vào hồi 18h ngày 16/8 trên địa bàn Thị Trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn đã xảy ra mưa lớn làm 01 người chết là anh: Giàng Chúng Tính 47 tuổi, trú tại thôn Tả Kha (do đi qua suối bị trượt chân nước cuốn trôi), ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện đã xuống thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình lo mai táng.
2. Tỉnh Tuyên Quang:
Theo báo cáo nhanh số 28/BC-VP ngày 17/8 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang, chiều ngày 16/8 tại thôn Bản Biến, Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra gió lốc làm 43 nhà bị ảnh hưởng; không có thiệt hại về người. Ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã chỉ đạo thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả.

	 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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